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Phần 1

BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP 
1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp
	1.1. Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):

	Tên doanh nghiệp (tiếng Anh):

	Tên giao dịch (tên viết tắt):

	Địa chỉ:

	Điện thoại:                                               Fax: 

	Email:                                                      Website: 

	1.2. Họ, tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:




                                                                                          

	1.3. Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân):  

	1.4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:


2. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
	Số tt
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2006-2008)

	
	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)
	
	
	

	
	Vốn kinh doanh (tỷ đồng), trong đó:

- Vốn tự có

- Vốn vay
	
	
	

	
	Tổng doanh thu (tỷ đồng)
	
	
	

	
	Doanh thu xuất khẩu (triệu USD)
	
	
	

	
	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
	
	
	

	
	Số nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)
	
	
	

	
	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
	
	
	

	
	Tổng số lao động (người)
	
	
	

	
	Thu nhập bình quân của CBCNV (triệu đồng/ tháng)
	
	
	


Ghi chú: 

- Đối với các doanh nghiệp có nhiều Công ty thành viên, chi nhánh, nếu sử dụng số liệu hợp nhất trong phần này thì doanh nghiệp phải cung cấp bản sao Báo cáo kiểm toán hợp nhất kèm theo.

- Các doanh nghiệp phải khai đầy đủ số liệu được yêu cầu trong phần này cũng như ở các phần khác trong báo cáo.
- Các số liệu về giá trị ở phần này cũng như phần khác trong báo cáo cần được thống nhất trong việc sử dụng dấu chấm (.) để ngăn cách giữa hàng ngàn, hàng triệu,… và dấu phẩy (,) ngăn cách giữa số nguyên và số lẻ thập phân.

3. Báo cáo tóm tắt quá trình phát triển của doanh nghiệp 

3.1. Năm thành lập, quy mô, lĩnh vực hoạt động và sản phẩm chính của doanh nghiệp khi mới thành lập.

3.2. Tóm tắt các bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp.

3.3. Các liên kết hiện tại của doanh nghiệp (kể tên các Hiệp hội, tổ chức mà doanh nghiệp đang là thành viên, các liên doanh, liên kết mà doanh nghiệp tham gia).

3.4. Tự đánh giá về tiềm năng và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

4. Các thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xã hội: doanh nghiệp báo cáo các giải thưởng, hình thức khen thưởng quan trọng từ Bằng khen trở lên mà doanh nghiệp và lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp đã đạt được trong 5 năm gần đây.
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Phần 2

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KINH DOANH; 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

VÀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Chiến lược phát triển trung và dài hạn của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập: 

- Doanh nghiệp mô tả chiến lược phát triển trung và dài hạn, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập như: các sản phẩm, dịch vụ chủ đạo, tiêu chuẩn; chất lượng sản phẩm, dịch vụ (so sánh với tiêu chuẩn của khu vực, thế giới)


- Mô tả trình độ công nghệ sản xuất doanh nghiệp đang áp dụng, so sánh với trình độ công nghệ của khu vực, thế giới trong cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tính độc đáo, ưu thế cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ (so sánh với đối thủ cạnh tranh).


- Hệ thống mạng phân phối sản phẩm, dịch vụ. 
2. Công tác đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh 


a) Báo cáo các chứng chỉ đã được cấp về áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt GPs trong sản xuất kinh doanh dược phẩm, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

b) Báo cáo các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (như ISO…) mà Công ty đang áp dụng.
3. Công tác nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ 


a) Doanh nghiệp mô tả nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm có sức cạnh tranh cao/ sản phẩm mũi nhọn/ sản phẩm vượt trội/ sản phẩm khác biệt so với các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước và thế giới, được khách hàng, thị trường ghi nhận. Dẫn chứng, chứng minh các nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm, dịch vụ đạt được tiêu chí này, cung cấp các số liệu về thị phần của nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm, dịch vụ, chứng chỉ, chứng nhận nếu có.

b) Báo cáo tỷ lệ tăng trưởng tổng doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2008 so với năm 2007 và tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong 3 năm 2006-2008.

c) Báo cáo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu dược phẩm năm 2008 so với năm 2007 và tỷ lệ xuất khẩu tăng trưởng bình quân trong 3 năm 2006-2008.

d) Báo cáo việc đầu tư công nghệ, thiết bị và sản xuất nguyên liệu làm thuốc (nếu có), tên và số lượng các nguyên liệu đã sản xuất, tiêu thụ và thị trường tiêu thụ.

e) Báo cáo việc đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất các dạng bào chế có công nghệ cao (nếu có) như sản xuất thuốc tiêm bột đông khô, sản xuất sản phẩm giải phóng dược chất có kiểm soát, sản xuất thuốc viên nang mềm, thuốc viên sủi, nêu tên sản phẩm, số lượng tiêu thụ ra thị trường.

f) Báo cáo những mặt hàng thuốc do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối bị đình chỉ lưu hành vì không đảm bảo chất lượng (nếu có) trong năm 2008, nêu tên thuốc, số đăng ký, số lô bị đình chỉ.
4. Báo cáo các hình thức giải thưởng về chất lượng mà doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2008 như cúp vàng giải thưởng chất lượng Việt Nam hoặc các giải thưởng khác, doanh nghiệp photocopy các chứng chỉ chứng nhận về các giải thưởng này (nếu có).
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Phần 3

BÁO CÁO HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 
DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÓNG GÓP 
1. Tổng số lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế doanh nghiệp đã thực hiện (trên vốn chủ sở hữu) năm 2008, so sánh với năm 2007, yêu cầu doanh nghiệp gửi kèm báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo soát xét tài chính năm 2008 của cơ quan kiểm toán.
2. Tổng số thuế và nghĩa vụ nộp cho Nhà nước năm 2008: doanh nghiệp báo cáo theo kết quả thực hiện.
3. Tổng số lao động, thu nhập bình quân của người lao động/tháng của năm 2008, mức tăng trưởng so với năm trước.

4. Tổng số kinh phí dành cho công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, thiết bị cho sản xuất kinh doanh: doanh nghiệp mô tả công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, thiết bị cho sản xuất kinh doanh và tổng số kinh phí đã đầu tư. 
5. Tổng số kinh phí đóng góp từ thiện xã hội cho cộng đồng năm 2008 (ngoài số thuế và nghĩa vụ nộp cho Nhà nước): doanh nghiệp báo cáo số kinh phí đóng góp từ thiện xã hội năm 2008, đơn vị tính là triệu đồng.
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Phần 4

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Báo cáo việc đổi mới công tác quản lý doanh nghiệp, những bước phát triển mang tính đột phá và bền vững: Doanh nghiệp mô tả việc đổi mới công tác quản lý và những bước phát triển mang tính đột phá và bền vững (nếu có).
2. Mô tả chính sách tuyển dụng, thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp để nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp: doanh nghiệp mô tả, dẫn chứng việc thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
3. Báo cáo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý doanh nghiệp: Mô tả các phần mềm quản lý: sản xuất, kho, xuất nhập hàng hóa, hạch toán kế toán, giao dịch tiếp thị, chăm sóc khách hàng (nếu có).
4. Mô tả việc phát triển website, email, mạng nội bộ, tình hình triển khai thương mại điện tử, nêu số lượng cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin (nếu có).
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Phần 5

BÁO CÁO VỀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2008  
1. Doanh nghiệp báo cáo tình hình, kết quả chấp hành các quy chế của Bộ Y tế và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc của năm 2008 và tính đến thời điểm xét tặng của năm 2009). 

Doanh nghiệp báo cáo việc thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Y tế, pháp luật của Nhà nước trong kinh doanh.
2. Báo cáo việc đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.


- Doanh nghiệp báo cáo số lao động, số hợp đồng lao động với cán bộ công nhân viên. Việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ khác đối với người lao động.

- Báo cáo mức lương bình quân của người lao động.
3. Báo cáo việc nộp thuế và nghĩa vụ cho Nhà nước: nêu tình hình nộp thuế và tổng số thuế đã nộp.

4. Báo cáo tình hình đầu tư công nghệ, thiết bị mới, giải pháp bảo vệ môi trường làm việc cho người lao động và môi trường sinh thái như việc xây dựng hệ thống xử lý khí thải, chất thải rắn, chất thải lỏng: cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2008 của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có thẩm quyền.
5. Báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thể trong doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động, hình thức được các cấp khen thưởng.
6. Báo cáo tình hình chấp hành các chế độ báo cáo thống kê với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức Chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật.
7. Báo cáo tình hình thực hiện Luật Cạnh tranh trong kinh doanh và việc Đoàn kết nâng cao thương hiệu thuốc Việt trên thị trường.
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Phần 6
BÁO CÁO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
CỦA DOANH NGHIỆP
1. Về chiến lược Marketing phát triển thương hiệu


a) Mô tả chiến lược marketing phát triển thương hiệu. 

b) Nêu sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của thương hiệu.

c) Nêu định vị thương hiệu của doanh nghiệp (xác định phân khúc thị trường, vị thế của thương hiệu trên thị trường).

d) Nêu tầm nhìn thương hiệu và giải thích nội dung hoặc định hướng phát triển thương hiệu.
2. Công tác bảo vệ thương hiệu 

a) Mô tả việc đăng ký bảo hộ ở trong nước và nước ngoài đối với các tài sản trí tuệ để bảo vệ tính cạnh tranh của doanh nghiệp (về tên, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giải pháp hữu ích…).

b) Nêu các biện pháp bảo vệ thương hiệu khác như chống hàng nhái, hàng giả; sử dụng các biện pháp kỹ thuật, rào cản tâm lý; các chương trình khách hàng thường xuyên và các biện pháp khác…
3. Mô tả nhóm sản phẩm hoặc tên các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có thương hiệu được nhiều người biết đến: doanh nghiệp mô tả thương hiệu của doanh nghiệp mình do khách hàng, cộng đồng, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, các Báo, Đài có uy tín bình chọn.
4. Mô tả việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước như tham dự các hội chợ triển lãm chuyên ngành, hội chợ thương mại năm 2008.
5. Mô tả việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài (nếu có).
6. Bộ máy xây dựng và phát triển thương hiệu


a) Mô tả bộ máy xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

b) Mô tả mức độ đầu tư cho công tác xây dựng quảng bá và phát triển thương hiệu: doanh nghiệp nêu tổng số kinh phí dành cho bộ máy và công tác xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu năm 2008, đơn vị tính là tỷ đồng. 
7. Nêu chiến lược Marketing và truyền thông thương hiệu trong nội bộ doanh nghiệp và ra bên ngoài:  doanh nghiệp mô tả chiến lược Marketing và truyên thông thương hiệu trong nội bộ doanh nghiệp và ra bên ngoài.







……….., ngày      tháng 10 năm 2009







    ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 
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	Email:                                                WebSite:


	Người đại diện theo pháp luật (họ và tên, chức vụ, ĐT di động):


	Người liên hệ (họ và tên, chức vụ, ĐT di động):


	


		Doanh nghiệp xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


	năm 2008 theo Hồ sơ  tham dự Giải thưởng, gồm 4 nội dung dưới đây:


	


	1. Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng


	2. Quyết định thành lập doanh nghiệp 


	3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 


	4. Báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2008 (theo mẫu), 


	    gồm:


	    Phần 1. Tổng quát về doanh nghiệp 


	    Phần 2. Công tác đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh; 


		       nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng sản phẩm, dịch vụ.


	    Phần 3. Hiệu quả kinh tế xã hội doanh nghiệp đã đóng góp.


	    Phần 4. Công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực.


	    Phần 5. Chấp hành pháp luật trong kinh doanh.


    Phần 6. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.




















Ngày     tháng 10 năm 2009








(Phần do Ban tổ chức ghi)


Ngày nhận hồ sơ: …../10/2009


Số thứ tự hồ sơ nhận: ……………………
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